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ĐỀ CƯƠNG 
Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường
lần thứ XXXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030
-----
PHƯƠNG CHÂM ĐẠI HỘI: 
Phương châm Đại hội khóa XXXII: "Dân chủ - Kỷ cương - Hợp tác - Sáng tạo - Phát triển"
Đề xuất Phương châm Đại hội khóa XXXIII:
- Phương án 1: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển.
- Phương án 2: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Khát vọng.
- Phương án 3: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả.
CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI: 
Chủ đề Đại hội khóa XXXII: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đổi mới, hợp tác, sáng tạo; phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.
Đề xuất Chủ đề Đại hội khóa XXXIII:
- Phương án 1: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; xây dựng, phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.
- Phương án 2: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trách nhiệm, chuyên nghiệp, sáng tạo; quyết tâm xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.
- Phương án 3: Phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng và đảng viên; quyết tâm xây dựng và phát triển Trường Đại học Vinh trở thành trung tâm đào tạo uy tín trong khu vực và thế giới.
Phần thứ nhất
[bookmark: _Hlk180758067]ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, 
NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Phần mở đầu nêu khái quát đặc điểm, tình hình, những thuận lợi, khó khăn, những diễn biến mới và tác động đối với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
I- KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh
1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo
[bookmark: _Hlk180758103]1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng 
1.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và xuất bản
1.4. Lãnh đạo thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế 
1.5. Lãnh đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, đời sống
1.6. Lãnh đạo thực hiện công tác người học
1.7. Lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số
[bookmark: _Hlk180687390]1.8. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
1.9. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
5. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
6. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ CÁC ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu
Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện các chỉ tiêu và có phụ lục chi tiết kèm theo.
1.1. Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh
(1) Mở thêm tối thiểu 10 ngành, chuyên ngành đào tạo đại học và sau đại học, tối thiểu 2 ngành đào tạo đại học chất lượng cao. Phát triển tối thiểu 3 chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ.
(2) Quy mô tuyển sinh trình độ đại học hàng năm: 7.000 - 9.000 sinh viên. Quy mô tuyển sinh trình độ sau đại học hàng năm: 900 - 1.200 học viên cao học, nghiên cứu sinh. Quy mô tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên hàng năm: 350 - 450 học sinh. Quy mô tuyển sinh Trường Thực hành Sư phạm hàng năm: 450 - 550 trẻ và học sinh.
(3) Có tối thiểu 18 chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
(4) Đến năm 2025, 100% bài giảng bậc đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, sau đại học có ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận năng lực. 
(5) Có 90% sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 1 năm ra Trường, trong đó có tối thiểu 60% làm đúng ngành, chuyên ngành đào tạo.
(6) Tổ chức tối thiểu 3 hội thảo khoa học quốc tế; triển khai 30 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ; 10 đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh; 100 đề tài khoa học và công nghệ cấp Trường. 
(7) Có tối thiểu 3 nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia. Đến năm 2025, có một số nhóm nghiên cứu đạt trình độ và kết quả nghiên cứu ngang tầm  khu vực và quốc tế. 
(8) Công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences và Scopus: tăng 15%-25% số lượng bài hàng năm và đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022.
(9)  Nguồn thu của Nhà trường tăng 8% mỗi năm. Phấn đấu tăng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ.
(10) Hàng năm, kinh phí chi cho con người không quá 60% tổng chi; chi cho chuyên môn, nghiệp vụ không dưới 25% tổng chi; tăng tỷ lệ chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ.
(11) Trường Trung học phổ thông Chuyên xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2025.
(12) Trường Thực hành Sư phạm xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2023.
(13) Thí điểm thực hiện khoán chi thường xuyên ở Nhà xuất bản.
(14) Nhà trường đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó tốt các nguy cơ về an ninh, trật tự; đạt kết quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh.
1.2. Chỉ tiêu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
(15) 100% cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên; thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Trường.
(16) Xây dựng Bộ phận truyền thông, công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh chuyên nghiệp, tiên tiến.
1.3. Chỉ tiêu về công tác tổ chức, cán bộ 
(17) Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế và Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Trường Đại học Vinh; Trường trực tuyến Đại học Vinh - Vinh University Cyber School (VUCS). 
(18) Thành lập Trung tâm Khảo thí quốc gia thuộc Trường Đại học Vinh. 
(19) Đảm bảo 100% cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
(20) Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên đạt từ 50% trở lên; tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên đạt 10 - 15% trở lên, trong đó 80% trưởng bộ môn phụ trách các chuyên ngành đào tạo sau đại học phải có chức danh phó giáo sư.
(21) Tối thiểu 60% giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn.
(22) Có 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn ngoại ngữ theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.
(23) Hàng năm cử 10 - 15 cán bộ đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.
1.4. Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng
(24) Hàng năm kết nạp được 200 - 230 quần chúng ưu tú vào Đảng.
(25) Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên.
(26) Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên, không có tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ.
(27) Hàng năm, tổ chức tối thiểu 8 cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ.
(28) Hàng năm, Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 - 3 năm xếp loại xuất sắc; các ban của Đảng ủy Trường được các ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 2 - 3 năm xếp loại xuất sắc.
1.5. Chỉ tiêu về xây dựng Nhà trường và các đoàn thể quần chúng
(29) Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, có phân hiệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận.
(30) Nhà trường đủ các điều kiện cơ bản để xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á.
(31) Hàng năm, Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
(32) Hàng năm, các đoàn thể cấp Trường được cấp trên trực tiếp xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
- Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ, Nhà trường và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng tổ chức bộ máy của Nhà trường tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng chính sách và phát triển đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về chất lượng, chuyên nghiệp trong công việc.
- Đẩy mạnh cải cách hành chính, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, "lợi ích nhóm". Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Nhà trường, tăng cường công tác pháp chế. Thực hiện phân công, phân cấp quản lý mạnh mẽ gắn với giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các đơn vị để người học, cơ quan quản lý có thẩm quyền, các bên liên quan và toàn xã hội giám sát hoạt động và chất lượng.
- Đầu tư phát triển, hoàn thiện mô hình, quy trình và các chương trình đào tạo đại học và sau đại học theo tiếp cận CDIO. Xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế tại Trường Trung học phổ thông Chuyên và Trường Thực hành Sư phạm. Đẩy mạnh thực hiện Đề án nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh và Chương trình ETEP. Triển khai và thực hiện tốt chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đào tạo ngắn hạn, đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Tăng cường và đa dạng hoá các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ người học và cung ứng các dịch vụ giáo dục cho cộng đồng và xã hội.
- Phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong Nhà trường; đảm bảo tuân thủ các chuẩn giáo dục đại học. Tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục để đạt chuẩn kiểm định trong nước và Mạng lưới Đảm bảo chất lượng các trường đại học ASEAN (AUN-QA).
- Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, tăng cường công bố quốc tế. Đầu tư xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia làm nòng cốt thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo của Nhà trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
- Mở rộng hoạt động đối ngoại, các quan hệ hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, thu hút nguồn lực cho sự phát triển của Nhà trường. Thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn trong Nhà trường.
3. Kết quả thực hiện các đột phá phát triển
6.1. Ưu tiên đầu tư các nguồn lực phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, là trụ cột của các cơ sở giáo dục đại học khu vực Bắc Trung Bộ, hướng tới xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á
6.2. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ
6.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin trong công tác quản lý, hoạt động dạy học và nghiên cứu khoa học
III- NHỮNG KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ
Đánh giá rõ hạn chế, khuyết điểm trong từng lĩnh vực
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh
2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
5. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
6. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
IV- NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân kết quả đạt được
2. Nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm
2.1. Nguyên nhân khách quan
2.2. Nguyên nhân chủ quan
V. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
VI. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

[bookmark: _Hlk180758322]PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, 
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025 - 2030
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, 
GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2025 - 2030

I- DỰ BÁO KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TRONG NHIỆM KỲ 2025 - 2030
1. Thời cơ, thuận lợi
2. Thách thức, khó khăn
II- QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Quan điểm phát triển
2. Mục tiêu phát triển
2.1. Mục tiêu tổng quát
2.2. Mục tiêu cụ thể
III- CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Chỉ tiêu về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh
2. Chỉ tiêu về lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
3. Chỉ tiêu về lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
4. Chỉ tiêu về lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
5. Chỉ tiêu về lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
6. Chỉ tiêu về lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
	IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh
1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo
1.1.1. Nhiệm vụ
1.1.2. Giải pháp
[bookmark: _Hlk180758449]1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng 
1.2.1. Nhiệm vụ
1.2.2. Giải pháp
	1.3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và xuất bản
1.3.1. Nhiệm vụ
1.3.2. Giải pháp	
1.4. Lãnh đạo thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế
1.4.1. Nhiệm vụ
1.4.2. Giải pháp
1.5. Lãnh đạo công tác kế hoạch, tài chính, cơ sở vật chất, đời sống
1.5.1. Nhiệm vụ
1.5.2. Giải pháp
1.6. Lãnh đạo thực hiện công tác người học
1.6.1. Nhiệm vụ
1.6.2. Giải pháp
1.7. Lãnh đạo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số
1.7.1. Nhiệm vụ
1.7.2. Giải pháp
1.8. Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí
1.8.1. Nhiệm vụ
1.8.2. Giải pháp
1.9. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
1.9.1. Nhiệm vụ
1.9.2. Giải pháp
2. Lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng
2.1. Nhiệm vụ
2.2. Giải pháp
3. Lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ
3.1. Nhiệm vụ
3.2. Giải pháp
4. Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
4.1. Nhiệm vụ
4.2. Giải pháp
5. Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội
5.1. Nhiệm vụ
5.2. Giải pháp
6. Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng, đảng viên
6.1. Nhiệm vụ
6.2. Giải pháp
V- NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐỘT PHÁ PHÁT TRIỂN
1. Nhiệm vụ trọng tâm
2. Đột phá phát triển
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                             ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
                         ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
                                                   *                                                                                       
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
(Phụ lục kèm theo Báo cáo chính trị)
-----
	I. CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ĐỀ RA
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Đơn
vị
tính
	Chỉ tiêu Đại hội
XXXII
đề ra
	Thực hiện năm
2020
	Thực hiện năm
2021
	Thực hiện năm
2022
	Thực hiện năm
2023
	Thực hiện năm
2024
	So với
chỉ tiêu
đề ra

	I
	Chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, quốc phòng, an ninh

	1. 
	Mở ngành đào tạo đại học, sau đại học trong nhiệm kỳ
	Ngành
	10
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Mở ngành đào tạo đại học chất lượng cao trong nhiệm kỳ
	Ngành
	2
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Phát triển chương trình bồi dưỡng cấp chứng chỉ trong nhiệm kỳ
	Chương trình
	3
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Quy mô tuyển sinh đại học hàng năm
	Người
học
	7.000
-9.000
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Quy mô tuyển sinh sau đại học hàng năm
	Người học
	900
-1.200
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Quy mô tuyển sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên hàng năm
	Người học
	350
-450
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Quy mô tuyển sinh Trường Mầm non Thực hành và Phổ thông Thực hành Sư phạm hàng năm
	Người học
	450
-550
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Chương trình đào tạo được kiểm định và công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trong nhiệm kỳ
	Chương trình
	18
	05
	10
	0
	07
	18
	222%

	9. 
	Đến năm 2025, 100% bài giảng bậc đào tạo trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại học, sau đại học có ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy học theo tiếp cận năng lực
	Bài 
giảng
	100%
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm phù hợp sau 1 năm ra Trường 
	Người
học
	90%
	
	
	
	
	
	

	11. 
	Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành đào tạo sau 1 năm ra Trường
	Người
học
	60% 
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế trong nhiệm kỳ
	Hội thảo
	3
	
	
	
	
	
	

	13. 
	Triển khai đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ trong nhiệm kỳ
	Đề tài /dự án khoa học
	30
	
	
	
	
	
	

	14. 
	Triển khai đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong nhiệm kỳ
	Đề tài /dự án khoa học
	10
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Triển khai đề tài/dự án khoa học cấp Trường trong nhiệm kỳ
	Đề tài
/dự án khoa học
	100
	
	
	
	
	
	

	16. 
	Có nhóm nghiên cứu mạnh cấp quốc gia trong nhiệm kỳ
	Nhóm 
	3
	
	
	
	
	
	

	17. 
	Đến năm 2025, có một số nhóm nghiên cứu đạt trình độ và kết quả nghiên cứu ngang tầm  khu vực và quốc tế
	Nhóm 
	Một số
	
	
	
	
	
	

	18. 
	Tăng số bài báo công bố quốc tế thuộc danh mục Web of Sciences và Scopus hàng năm; đạt mốc 100 bài/năm vào năm 2022
	Bài báo
	15%-25%
	
	
	
	
	
	

	19. 
	Nguồn thu của Nhà trường tăng mỗi năm
	
	8%
	
	
	
	
	
	

	20. 
	Tăng thu từ các hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất và dịch vụ 
	VN Đồng
	Có tăng
	
	
	
	
	
	

	21. 
	Kinh phí chi cho con người trên tổng chi hàng năm
	
	Không quá 60%
	
	
	
	
	
	

	22. 
	Kinh phí chi cho chuyên môn, nghiệp vụ trên tổng chi hàng năm
	
	Không dưới 25%
	
	
	
	
	
	

	23. 
	Kinh phí chi cho các hoạt động khoa học và công nghệ
	VN Đồng
	Có tăng
	
	
	
	
	
	

	24. 
	Trường Trung học phổ thông Chuyên xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2025
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	Trường Thực hành Sư phạm xây dựng mô hình giáo dục toàn diện tiệm cận chuẩn quốc tế và thí điểm tự chủ chi thường xuyên từ năm 2023
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	Thí điểm thực hiện khoán chi thường xuyên ở Nhà xuất bản
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	Nhà trường đạt cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng ứng phó tốt các nguy cơ về an ninh, trật tự; đạt kết quả cao trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	Nhà trường đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; làm tốt công tác phòng chống cháy, nổ; bảo vệ an toàn tài sản, đảm bảo vệ sinh môi trường và phòng, chống dịch bệnh
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chỉ tiêu về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

	29. 
	Tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia các đợt nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và tổ chức đảng cấp trên hàng năm
	Người
	100%
	
	
	
	
	
	

	30. 
	Tỷ lệ cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của Ngành và của Nhà trường 
	Người
	100%
	
	
	
	
	
	

	31. 
	Xây dựng Bộ phận truyền thông, công tác truyền thông của Trường Đại học Vinh chuyên nghiệp, tiên tiến 
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Chỉ tiêu về công tác tổ chức, cán bộ

	32. 
	Thành lập Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường trực tuyến thuộc Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	33. 
	Thành lập Trung tâm Khảo thí quốc gia thuộc Trường Đại học Vinh trong nhiệm kỳ
	
	
	
	
	
	
	
	

	34. 
	Cán bộ lãnh đạo, giảng viên, viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định trong nhiệm kỳ
	Người
	100%
	
	
	
	
	
	

	35. 
	Tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ trên tổng số giảng viên trong nhiệm kỳ
	Người
	50%
	
	
	
	
	
	

	36. 
	Tỷ lệ cán bộ có chức danh giáo sư, phó giáo sư trên tổng số giảng viên trong nhiệm kỳ
	Người
	10%
-15%
	
	
	
	
	
	

	37. 
	Trưởng bộ môn phụ trách các chuyên ngành đào tạo sau đại học phải có chức danh phó giáo sư trong nhiệm kỳ
	Người
	80%
	
	
	
	
	
	

	38. 
	Tỷ lệ giảng viên sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn trong nhiệm kỳ
	Người
	60%
	
	
	
	
	
	

	39. 
	Tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt chuẩn ngoại ngữ theo Nghị quyết số 05-NQ/ĐU, ngày 10/10/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong nhiệm kỳ
	Người
	100%
	
	
	
	
	
	

	40. 
	Cử 10 - 15 cán bộ đi học trung cấp, cao cấp lý luận chính trị hàng năm
	Người
	10-15
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng

	41. 
	Số quần chúng ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam hàng năm
	Người
	200 - 230
	
	
	
	
	
	

	42. 
	Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Đảng viên
	90% 
trở lên
	
	
	
	
	
	

	43. 
	Tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Tổ chức đảng
	90% 
trở lên
	
	
	
	
	
	

	44. 
	Tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm
	Tổ chức đảng
	Không có
	
	
	
	
	
	

	45. 
	Tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề ở các đảng bộ bộ phận, chi bộ hàng năm
	Cuộc
	8
	
	
	
	
	
	

	46. 
	Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm 
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	47. 
	Đảng bộ Trường được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
	Xếp loại xuất sắc
	2-3
	
	
	
	
	
	

	48. 
	Các ban của Đảng ủy Trường được các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	49. 
	Các ban của Đảng ủy Trường được các Ban của Tỉnh ủy Nghệ An xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Xếp loại xuất sắc
	2-3
	
	
	
	
	
	

	V
	Chỉ tiêu về xây dựng Nhà trường và các đoàn thể quần chúng

	50. 
	Phát triển Trường Đại học Vinh thành Đại học Vinh, có phân hiệu ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận
	
	
	
	
	
	
	
	

	51. 
	Nhà trường đủ các điều kiện cơ bản để xếp hạng tốp 500 đại học hàng đầu châu Á
	
	
	
	
	
	
	
	

	52. 
	Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	53. 
	Công đoàn Trường được Công đoàn Giáo dục Việt Nam xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	54. 
	Đoàn Trường được Tỉnh đoàn Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	55. 
	Hội Sinh viên Trường được Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	

	56. 
	Hội Cựu chiến binh Trường được Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm
	Xếp loại
	Tốt
	
	
	
	
	
	



II. SỐ LIỆU THỐNG KÊ CHỦ YẾU TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025
	TT
	Tiêu chí
	Đơn
vị
tính
	Năm
2020
	Năm
2021
	Năm
2022
	Năm
2023
	Năm
2024

	1. 
	Số lượng các ngành đào tạo đại học chính quy 
	Ngành
	
	
	
	
	

	2. 
	Số lượng các ngành đào tạo đại học chính quy mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	3. 
	Số lượng các ngành đào tạo đại học chính quy tạm dừng đào tạo
	Ngành
	
	
	
	
	

	4. 
	Số lượng các ngành đào tạo thạc sĩ 
	Ngành
	
	
	
	
	

	5. 
	Số lượng các ngành đào tạo thạc sĩ mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	6. 
	Số lượng các ngành đào tạo thạc sĩ tạm dừng đào tạo
	Ngành
	
	
	
	
	

	7. 
	Số lượng các ngành đào tạo tiến sĩ 
	Ngành
	
	
	
	
	

	8. 
	Số lượng các ngành đào tạo tiến sĩ mở mới
	Ngành
	
	
	
	
	

	9. 
	Số lượng các ngành đào tạo tiến sĩ tạm dừng đào tạo
	Ngành
	
	
	
	
	

	10. 
	Số sinh viên đại học hệ chính quy nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	11. 
	Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy nhập học 
	%
	
	
	
	
	

	12. 
	Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy nhập học trung bình trong nhiệm kỳ
	%
	
	
	
	
	

	13. 
	Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy thôi học 
	%
	
	
	
	
	

	14. 
	Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy thôi học năm đầu
	%
	
	
	
	
	

	15. 
	Số sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	16. 
	Tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đúng hạn
	%
	
	
	
	
	

	17. 
	Số sinh viên hệ vừa làm vừa học nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	18. 
	Số sinh viên hệ vừa làm vừa học tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	19. 
	Số sinh viên hệ đào tạo từ xa nhập học
	Người
	
	
	
	
	

	20. 
	Số sinh viên hệ đào tạo từ xa tốt nghiệp
	Người
	
	
	
	
	

	21. 
	Tỷ lệ người học quy đổi trên giảng viên
	Số lượng
	
	
	
	
	

	22. 
	Tỷ lệ người học hài lòng với giảng viên qua khảo sát
	%
	
	
	
	
	

	23. 
	Tỷ lệ người học hài lòng với Nhà trường qua khảo sát
	%
	
	
	
	
	

	24. 
	Tỷ lệ người học hài lòng với các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường qua khảo sát
	%
	
	
	
	
	

	25. 
	Số người học toàn Trường học tập 
	Người
	
	
	
	
	

	26. 
	Số người học toàn Trường là dân tộc ít người
	Người
	
	
	
	
	

	27. 
	Số người học toàn Trường là người có đạo
	Người
	
	
	
	
	

	28. 
	Số lưu học sinh nước ngoài học tập 
	Người
	
	
	
	
	

	29. 
	Số lưu học sinh nước ngoài tiếp nhận
	Người
	
	
	
	
	

	30. 
	Số sinh viên đại học chính quy được tuyên dương danh hiệu sinh viên xuất sắc
	Người
	
	
	
	
	

	31. 
	Số sinh viên đại học chính quy được tuyên dương danh hiệu sinh viên giỏi
	Người
	
	
	
	
	

	32. 
	Số sinh viên đại học chính quy được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	33. 
	Số sinh viên đại học chính quy bị kỷ luật 
	Người
	
	
	
	
	

	34. 
	Số lớp ngoại ngữ đã mở
	Lớp
	
	
	
	
	

	35. 
	Số chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp
	Cái
	
	
	
	
	

	36. 
	Số lớp công nghệ thông tin đã mở
	Lớp
	
	
	
	
	

	37. 
	Số chứng chỉ công nghệ thông tin đã cấp
	Cái
	
	
	
	
	

	38. 
	Số lớp chức danh nghề nghiệp đã mở
	Lớp
	
	
	
	
	

	39. 
	Số chứng chỉ chức danh nghề nghiệp đã cấp
	Cái
	
	
	
	
	

	40. 
	Số cán bộ toàn Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là nữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là nam
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là viên chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là hợp đồng lao động
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là hợp đồng thuê khoán 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Độ tuổi bình quân của cán bộ
	Tuổi
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ thạc sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ tiến sĩ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có trình độ trung cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ trình độ cao cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có chức danh giáo sư
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ có chức danh phó giáo sư
	Người
	
	
	
	
	

	41. 
	Số cán bộ là giảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên cao cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên chính
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số giảng viên 
	Người
	
	
	
	
	

	42. 
	Số cán bộ là giáo viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch giáo viên cao cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch giáo viên chính
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch giáo viên 
	Người
	
	
	
	
	

	43. 
	Số cán bộ hành chính và hỗ trợ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch chuyên viên cao cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch chuyên viên chính
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch chuyên viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ giữ ngạch kỹ thuật viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ là nhân viên, cán sự
	Người
	
	
	
	
	

	44. 
	Số cán bộ được cử đi đào tạo sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cử đi học nghiên cứu sinh ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cử đi học nghiên cứu sinh trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cử đi học cao học ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cử đi học cao học trong nước
	Người
	
	
	
	
	

	45. 
	Số cán bộ được cử đi đào tạo chính trị 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đào tạo cao cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Đào tạo trung cấp lý luận chính trị
	Người
	
	
	
	
	

	46. 
	Số cán bộ được cử đi bồi dưỡng 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng ngoại ngữ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng công nghệ thông tin
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng kiến thức lãnh đạo, quản lý
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Bồi dưỡng khác
	Người
	
	
	
	
	

	47. 
	Số cán bộ hoàn thành chương trình đào tạo sau đại học
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cấp bằng tiến sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cấp bằng tiến sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cấp bằng thạc sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được cấp bằng thạc sĩ ngoài nước
	Người
	
	
	
	
	

	48. 
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các tổ chức đảng, đơn vị thuộc và trực thuộc Trường 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số lượt cán bộ được quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các đoàn thể cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	49. 
	Số cán bộ được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được bổ nhiệm
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được bổ nhiệm lại
	Người
	
	
	
	
	

	50. 
	Số cán bộ quản lý khối đào tạo
	Người
	
	
	
	
	

	51. 
	Số cán bộ quản lý khối hành chính và hỗ trợ
	Người
	
	
	
	
	

	52. 
	Số cán bộ được điều động, chuyển đổi vị trí công tác
	Người
	
	
	
	
	

	53. 
	Số cán bộ tăng trong nhiệm kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tuyển dụng mới
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ hợp đồng lao động mới
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ hợp đồng thuê khoán mới
	Người
	
	
	
	
	

	54. 
	Số cán bộ giảm trong nhiệm kỳ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ nghỉ hưu
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ chuyển công tác ra khỏi Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ thôi việc, chấm dứt hợp đồng lao động
	Người
	
	
	
	
	

	55. 
	Số cán bộ nghỉ việc không hưởng lương
	Người
	
	
	
	
	

	56. 
	Số cán bộ ngoài Trường được mời thỉnh giảng
	Người
	
	
	
	
	

	57. 
	Số đơn vị được các danh hiệu, hình thức khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Bộ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cấp Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen cấp Bộ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng bằng khen cấp tỉnh
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số đơn vị được tặng giấy khen cấp Trường
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	58. 
	Số cá nhân được các danh hiệu, hình thức khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch nước
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen cấp Bộ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng bằng khen cấp tỉnh
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng giấy khen cấp Trường
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ được tặng kỷ niệm chương
	Người
	
	
	
	
	

	59. 
	Số cán bộ bị kỷ luật
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị khiển trách
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị cảnh cáo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị cách chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số cán bộ bị buộc thôi việc
	Người
	
	
	
	
	

	60. 
	Tổng thu của Nhà trường hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Ngân sách chi thường xuyên Nhà nước cấp hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ học phí, lệ phí hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ hợp đồng tài trợ
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Tổng thu từ các nguồn hợp pháp khác hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	61. 
	Tổng chi của Nhà trường hàng năm
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi lương, thu nhập cho cán bộ
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi cho hoạt động đào tạo
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, phát triển đội ngũ
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi mua sắm vật tư, trang thiết bị
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi xây dựng cơ bản, sửa chữa nhỏ
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi khác
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	62. 
	Thu nhập bình quân đầu người / tháng
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	63. 
	Kinh phí chi cho người học
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí chi cho học bổng khuyến khích học tập
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí miễn giảm học phí
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí trợ cấp xã hội
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Kinh phí hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên 
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi hoạt động nghiên cứu khoa học
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi hoạt động đoàn thể
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	-
	Chi khác
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	64. 
	[bookmark: _Hlk180701424]Số lượt sinh viên được giới thiệu việc làm
	Người
	
	
	
	
	

	65. 
	Kinh phí kêu gọi từ các đơn vị tài trợ cho quỹ học bổng của Trường
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	66. 
	Kinh phí ủng hộ, hỗ trợ hoạt động vì cộng đồng của cán bộ, sinh viên Trường
	VN Đồng
	
	
	
	
	

	67. 
	Số nhóm nghiên cứu, nghiên cứu mạnh được thành lập
	Nhóm
	
	
	
	
	

	-
	Số nhóm nghiên cứu 
	Nhóm
	
	
	
	
	

	-
	Số nhóm nghiên cứu mạnh 
	Nhóm
	
	
	
	
	

	68. 
	Số hội nghị, hội thảo khoa học các cấp được tổ chức
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc tế
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp quốc gia
	Cuộc
	
	
	
	
	

	-
	Số hội nghị, hội thảo khoa học cấp Trường
	Cuộc
	
	
	
	
	

	69. 
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí
	Bài 
	
	
	
	
	

	-
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí quốc tế
	Bài
	
	
	
	
	

	-
	Số bài báo của cán bộ công bố trên các tạp chí trong nước
	Bài
	
	
	
	
	

	70. 
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ các cấp
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Nhà nước
	
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án khoa học cấp Trường 
	Đề tài
	
	
	
	
	

	-
	Số đề tài/dự án hợp tác với doanh nghiệp
	Đề tài
	
	
	
	
	

	
	Số đề tài/dự án hợp tác với quốc tế
	Đề tài
	
	
	
	
	

	71. 
	Số sách chuyên khảo, tác phẩm nghệ thuật và thành tích thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, quốc tế
	Số lượng
	
	
	
	
	

	72. 
	Số bằng độc quyền sáng chế
	Bằng
	
	
	
	
	

	73. 
	Số bằng độc quyền giải pháp hữu ích
	Bằng
	
	
	
	
	

	74. 
	Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên 
	Đề tài
	
	
	
	
	

	75. 
	Số giải thưởng nghiên cứu khoa học của sinh viên
	Giải
	
	
	
	
	

	76. 
	Số Tạp chí Khoa học đã xuất bản
	Số lượng
	
	
	
	
	

	77. 
	Số sách, xuất bản phẩm do Nhà xuất bản Đại học Vinh cấp giấy phép
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số giáo trình
	Cuốn
	
	
	
	
	

	-
	Số sách chuyên khảo, sách tham khảo 
	Cuốn
	
	
	
	
	

	-
	Số xuất bản phẩm khác
	Số lượng
	
	
	
	
	

	78. 
	Số lượng các tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… có quan hệ hợp tác với Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng các tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… trong nước có quan hệ hợp tác với Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	-
	Số lượng các tổ chức, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp… ngoài nước có quan hệ hợp tác với Trường
	Số lượng
	
	
	
	
	

	79. 
	Số giáo trình, sách chuyên khảo của cán bộ Trường đã biên soạn, bổ sung tại thư viện
	Cuốn
	
	
	
	
	

	80. 
	Số đầu sách của thư viện
	Cuốn
	
	
	
	
	

	81. 
	[bookmark: _Hlk180701143]Số luận văn, luận án, khóa luận tốt nghiệp tại thư viện
	Số lượng
	
	
	
	
	

	82. 
	Số bản sách/người học
	Số lượng
	
	
	
	
	

	83. 
	Tỷ lệ học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến
	%
	
	
	
	
	

	84. 
	Tổng diện tích đất Trường quản lý, sử dụng
	m2
	
	
	
	
	

	85. 
	Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học
	m2
	
	
	
	
	

	86. 
	Diện tích đất/người học
	m2
	
	
	
	
	

	87. 
	Diện tích sàn/người học
	m2
	
	
	
	
	

	88. 
	Số phòng học của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	89. 
	Số phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng thực hành, thực tập của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	90. 
	Số nhà tập, nhà đa chức năng của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	91. 
	Số hội trường, phòng họp của Trường
	Phòng
	
	
	
	
	

	92. 
	Số lượng đoàn viên Công đoàn trường
	Người
	
	
	
	
	

	93. 
	Số lượng đoàn viên Đoàn Trường
	Người
	
	
	
	
	

	94. 
	Số lượng hội viên Hội Sinh viên Trường
	Người
	
	
	
	
	

	95. 
	Số lượng hội viên Hội Cựu chiến binh Trường
	Người
	
	
	
	
	

	96. 
	Số tổ chức đảng được xếp loại
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được khen thưởng
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng không hoàn thành nhiệm vụ
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	-
	Số tổ chức đảng chưa đủ điều kiện xếp loại
	Đơn vị
	
	
	
	
	

	97. 
	Số đảng viên được xếp loại
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu được khen thưởng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chưa đủ điều kiện xếp loại
	Người
	
	
	
	
	

	98. 
	Số quần chúng học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	99. 
	Số đảng viên học lớp đảng viên mới 
	Người
	
	
	
	
	

	100. 
	Số đảng viên dự bị chuyển thành đảng viên chính thức
	Người
	
	
	
	
	

	101. 
	Số đảng viên được cấp mới, cấp lại Thẻ đảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được cấp mới Thẻ đảng viên
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được cấp lại Thẻ đảng viên bị mất, bị hỏng
	Người
	
	
	
	
	

	102. 
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	103. 
	Số đảng viên bị kỷ luật
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị khiển trách
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị cảnh cáo
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị cách chức
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên bị khai trừ
	Người
	
	
	
	
	

	104. 
	Số đảng viên bị xóa tên trong danh sách đảng viên dự bị
	Người
	
	
	
	
	

	105. 
	Số đảng viên được giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức đến 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt chính thức đi
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đến 
	Người
	
	
	
	
	

	-
	Số đảng viên chuyển sinh hoạt tạm thời đi
	Người
	
	
	
	
	

	106. 
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Tổ chức xếp hạng các trường đại học trên thế giới (CSIC) công bố trên Webometrics
	Thứ tự
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	107. 
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học UPM (The University Performance Metrics)
	Sao
	
	
	
	
	

	108. 
	Kết quả xếp hạng của Nhà trường theo Bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam (Viet Nam’s University Rankings-VNUR)
	Thứ tự
	
	
	
	
	



